
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 56 3003 UXTC 12 tuần

7 2 42 0000 UXTC 12 tuần

7 3 31 ĐT UBT(T) 11cm nghĩ u bì

8 4 56 2012 K NMTC giai đoạn IA

8 5 49 0000 K NMTC giai đoạn IB

9 6 43 2002 LNMTC trong cơ TC

9 7 40 3013 UBT (P) 7 cm/dính

9 8 27 0000 LNMTCBT 2 bên

11 9 37 0010 UBT (P) 6 cm/HM II

11 10 32 3003 UBT (P) 6 cm

11 11 25 0000 VS I + UBT (T) 6 cm/VMC

2 12 46 ĐT UBT (P) 5 cm

2 13 22 0000 UBT(P)/HM I

2 14 18 ĐT UBT (T) 5 cm

15 29 3013 UBT (P) 6 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 40 1001 TSPTKĐHNMTC

7 2 24 0000 UBT 2 bên   

7 3 22 0000 UBT (P) 6 cm/dính

8 4 57 3003 K NMTC giai đoạn IA

8 5 41 2022 K tuyến tại chổ CTC đã k/chóp

8 6 37 1001 KBT giáp biên ác/đã cắt PP(P)

9 7 42 ĐT LNMTCBT (T) 4 cm

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

THỐNG + NHÂN + ANDRI.TT

THỐNG + NHÂN + ANDRI.TT

PHAN NGA + NHÂN + ANDRI.TT

MỸ NGỌC + VY.YD + A.KIM.NT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + PHƯƠNG THẢO

BS KHOA NS + K.LIÊN

H.THẮM + V.HÙNG + M.THƠ.NT

H.THẮM + V.HÙNG + M.THƠ.NT

V.HÙNG + M.THƠ.NT

HOÀI THƯ + MINH TÂN

HOÀI THƯ + MINH TÂN

HOÀI THƯ + MINH TÂN

TR BÍCH 2 + ĐOAN NGỌC

TR BÍCH 2 + ĐOAN NGỌC

TR BÍCH 2 + ĐOAN NGỌC

Đ.THẢO + A.THƯ4

MỸ NHI + THỤC TRANG + VĂN TIẾN.TT

MỸ NHI + LÊ DIỆP + VĂN TIẾN.TT

M.TUYỀN + X.TRANG 2 + VĂN

M.TUYỀN + X.TRANG 2 + VĂN

M.TUYỀN + X.TRANG 2 + VĂN

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + MINH ĐỨC

BS KHOA NS + ANDRI.TT

HƯNG + Đ.THẢO + A.THƯ4

HƯNG + Đ.THẢO + A.THƯ4

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + k/tra hạch

NS Cắt HTTC chừa 2BT + k/tra hạch

NS Cắt MNL + RT + Sinh thiết PM phân giai đoạn

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + k/tra hạch

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + nạo hạch chậu 2b

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Từ ngày 25/01/2016 đến ngày 31/01/2016 (Tuần1)

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX, KTSD

NGUYỄN THỊ HOÀNG LAN

PHẠM NHƯ QUỲNH

NGUYỄN THỊ HIỀN

BN TNTC

BN TNTC

BÙI THỊ NGỌC HOA

NGUYỄN THỊ YẾN PHƯƠNG

LÊ THỊ TRINH NỮ

NGUYỄN THỊ LẼ

NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH

CAO THỊ HỒN HẠNH

VÕ THỊ HOA DUYÊN

BÙI THỊ HỒNG NGA

LÊ THỊ HỒNG VU

LÂM THỊ ĐƯỢC

VÕ THỊ GÁI

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

TRẦN THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

NGUYỄN NGỌC TỐ NHƯ

NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ NĂM

NGÔ THỊ HOA

LƯU TÚ ANH

534UB

550UB

UBPK

153

111

44

123

9372

SHC

5458

6

41

511UB

512UB

5462

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

37

9537

30

45

PM

Ngày: 25/01/2016 

Ngày: 26/01/2016 

401

49

40

48



9 8 31 0000 UBT (P) 6 cm/HM I

9 9 27 0010
Td Polype lòng TC gây rong 

huyết

11 10 34 0000 UBT/HM I

11 11 26 1001 UBT (P) 8 cm

11 12 25 ĐT UBT (T) 4 cm

2 13 39 0000 UBT (P) 7 cm/HM I

2 14 37 1011 UBT (T) 6 cm

2 15 27 0000 UBT/HM I

4 0 0

4 0 0

7 1 60 6025 UBT (P) 6 cm thể đặc

7 2 42 3023
UXTC 13tuần; CĐ khác: 

Adenomyosis

7 3 31 1001 UBT 6 cm nghic LNMTC

8 4 50 2022 UXTC 12 tuần

8 5 48 2022 UBT 6 cm nghic LNMTC

8 6 49 3003
UBT (P) 5 cm; CĐ khác: UXTC 

c/c

9 7 52 2002 UBT 2 bên  

9 8 41 1001 Đa NXTC/HM II

9 9 37 1001
LNMTCBT 2 bên/dính + 

Adenomyosis

11 10 45 1001 UBT (T) 8 cm

11 11 39 2032 UBT(P)

11 12 26 ĐT UBT 2 bên  

2 13 39 2002 UBT (P) dạng bì

2 14 29 2002 UBT (P) 6 cm

2 15 24 0000 UBT (P) 6 cm

16 21 ĐT UBT (P) 6 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 68 0000 UBT (T) 8 cm

7 2 37 0000 Đa UXTC gây biến dạng lòng TC

BS KHOA NS + MỸ GÁI

BS KHOA NS + ANH THƯ 5

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + NHẬT LỆ

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + NHẬT LỆ

ÁI THỤY + MINH NGỌC

ÁI THỤY + MINH NGỌC

TH.HOÀNG.BM + DIỆU NGA

TH.HOÀNG.BM + DIỆU NGA

TH.HOÀNG.BM + DIỆU NGA

DỰ BỊ

ĐỖ HIẾU + KIM HÀO + VĂN TRỌNG.TT

ĐỖ HIẾU + KIM HÀO + VĂN TRỌNG.TT

TR.THẢO + QUANG.BM + M.HƯƠNG.NT

QUANG.BM + M.HƯƠNG.NT

QUANG.BM + M.HƯƠNG.NT

ÁI THỤY + MINH NGỌC

BS KHOA NS + PHƯƠNG ANH 

BS KHOA NS + THANH UYÊN

THỤC TRANG + T.XUÂN + ANDRI.TT

THỤC TRANG + T.XUÂN + ANDRI.TT

THỤC TRANG + ANDRI.TT

ĐỖ HIẾU + KIM HÀO + VĂN TRỌNG.TT

ĐIỀN + THANH LOAN

ĐIỀN + THANH LOAN

ĐIỀN + THANH LOAN

THIÊNTHANH + THÚY PHƯỢNG

THIÊNTHANH + THÚY PHƯỢNG

THIÊNTHANH + THÚY PHƯỢNG

MỸ NGỌC + VY.YD + A.KIM.NT

MỸ NGỌC + VY.YD + A.KIM.NT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC CĐ; Mổ bụng Bơm KT 2TV + Bóc UX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS BTC Cắt đốt polype

BN TNTC

TRƯƠNG THỊ NGỌC XOÀN

PHAN THỊ BẠCH KHUYÊN

TRẦN THỊ HẠNH NGUYÊN

VÕ THỊ KIM HÀ

NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG

DƯƠNG MỸ NHÂN

LÊ HOÀNG DUNG

BN TNTC

NGUYỄN THỊ NHUNG

BẠCH THỊ MỪNG

NGUYỄN LỆ HẰNG

NGUYỄN THỊ DIỄM HẰNG

NGUYỄN THỊ HAI

HOÀNG THỊ ĐỨC

BN TNTC

PHẠM THỊ HUỆ

PHAN THỊ CÔNG

LÊ THỊ MỸ HỒNG

TRẦN THỊ THU BA

PHẠM THỊ NUÔI

VÕ THỊ THUẬN

ĐẶNG THỊ THỦY

VÕ THỊ HỢP

LƯƠNG THỊ HOA

LÊ THỊ CHÂU

BN TNTC

VÕ THỊ TUYẾT MAI

HỒ THỊ NHI

TRẦN THANH HẰNG

5223

9531

5363

78

63

81

65

82

9532

5430

5429

71

133

53

5420

9527

5419

5423

151

76

9500

255

60

147

67

5463

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 27/01/2016 

Ngày: 28/01/2016 



7 3 26 0000 LNMTCBT 2 bên/VS I

8 4 77 12009 K NMTC giai đoạn IB

8 5 65 1001 K NMTC giai đoạn IA

9 6 49 2002 UXTC 14 tuần + UBT(P) 6 cm

9 7 52 4004 UBT (P) 6 cm/VMC

9 8 46 0000 UXTC/HM I

11 9 46 2002 UBT (P) 6 cm

11 10 28 0000 UBT (P) 10 cm/HM I

11 11 25 ĐT LNMTCBT (T)  

2 12 42 2002 UBT 2 bên  

2 13 32 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

2 14 30 0000 UBT(T)/VS I

15 25 0000 UBT (P) 7 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 51 5005 UXTC 14 tuần

7 2 44 1001 UXTC 14 tuần

7 3 31 2002 UBT (P) 6 cm

8 4 51 5015 UBT (P) 6 cm + UXTC 10 tuần

8 5 47 2002 UXTC 12 tuần gây rong huyết

8 6 37 1001 VS II/ Tắc 2 ODT, TC xơ hóa

9 7 50 2012 NXTC dưới niêm gây rong huyết

9 8 31 1001 LNMTC ở BT(P)/VMC

9 9 20 0000 UBT (P) 7 cm/Mong con

11 10 39 3003 UBT (T) 5 cm

11 11 34 2002 UBT (P) 5 cm

11 12 30 0020
VS II/ Tắc ODT(T), ODT(P) đã 

cắt

2 13 42 2022 UBT (T) 8 cm

2 14 25 ĐT UBT (T) 10 cm

2 15 23 ĐT UBT (P) 7 cm

THANH THÚY + TUYẾT TRINH

D.MINH + TỐ NHƯ

D.MINH + TỐ NHƯ

D.MINH + TỐ NHƯ

K.HOÀNG + MẬN

H. PHƯƠNG + THU + T.THƯƠNG.NT

H. PHƯƠNG + THU + T.THƯƠNG.NT

H. PHƯƠNG + THU + T.THƯƠNG.NT

THANH THÚY + TUYẾT TRINH

THANH THÚY + TUYẾT TRINH

BS KHOA NS + THANH THẢO

N.QUANG + ÁI + NGỌC DUNG

N.QUANG + ÁI + NGỌC DUNG

N.QUANG + ANDRI.TT

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + MẬN

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + MẬN

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + ANDRI.TT

YẾN OANH + B.QUY.NT

YẾN OANH + B.QUY.NT

YẾN OANH + B.QUY.NT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + VÕ 

LÊ DIỆP + HỮU DANH + X.TIÊN.NT

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH THẢO

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH THẢO

T.NGỌC + THANH THẢO

V.THÀNH + ANDRI.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + ANDRI.TT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + NHẬT LỆ

PHAN NGA + LÊ DIỆP + HỮU DANH

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC + PP(P) chừa BT(T)

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

NS Cắt TC + PP có u chừa BT lành nếu tốt

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + nạo hạch chậu 2 bên

NGUYỄN THỊ CẨM THÚY

PHẠM THỊ THU THỦY

NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN

NGUYỄN NGỌC THANH

NGUYỄN THỊ VÂN

NGUYỄN THỊ THẠO

HOÀNG THỊ PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

NGUYỄN THỊ HỢP

TRẦN THỊ NGA

NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM

ĐẶNG THỊ LY

NGUYỄN THỊ XÊ

LÊ XUÂN TRANG

NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

TRẦN THỊ ĐẾN

NGUYỄN THỊ ANH THI

KA DOM

VI THỊ KIM HẰNG

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ THÂN

BÙI THỊ VINH

ĐẶNG THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ ÚT

NGUYỄN THỊ THÚY HÀ

BÙI THỊ MINH QUỲNH

HỒ THỊ VIỄN

TRẦN THỊ ĐẲNG

PHẠM THỊ NGỌ

269

95

87

68

270

42

104

93

89

100

26

32

97

9

43

100

250

197

172

163

KP

39

9202

68

198

230

173

518UB

Thứ: SÁU 

Ngày: 29/01/2016 



Ngày 21 tháng 1 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


